
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BVUBĐN  Đà Nẵng, ngày      tháng 5  năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua 

sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng năm 2026 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế 

cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện  

Ung bướu Đà Nẵng năm 2026 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu  

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC  ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-BVUBĐN ngày 8 tháng 5 năm 2026 của 

Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – 

Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026;  

Căn cứ Công văn số 730/BVUBĐN-ĐVĐT ngày 8 tháng 5 năm 2026 của 

bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 

cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

năm 2026 gửi Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam; 



Căn cứ Công văn số 731/BVUBĐN-ĐVĐT ngày 8 tháng 5 năm 2026 của 

bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 

cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

năm 2026 gửi Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Tâm Đức; 

Căn cứ Công văn phúc đáp của các nhà thầu ngày 11/5/2026 về việc chấp 

thuận thực hiện gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – 

Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026; 

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng được ký giữa Bệnh viện Ung bướu 

Đà Nẵng và các nhà thầu ngày 11 tháng 5 năm 2026; 

  Theo đề nghị tại Tờ trình số 09/TTr-ĐVĐT ngày 12 tháng 5 năm 2026 của 

Đơn vị đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế 

cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế cho Đơn 

vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 

2026, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục 

hồi chức năng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026. 

- Giá gói thầu: 29.107.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu một trăm 

linh bảy nghìn đồng). 

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí chi trả của người 

bệnh và nguồn thu hợp pháp khác. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2026. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): không áp dụng. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

 

 



STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Giá trúng 

thầu 

 (đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu có) 

01 

Công ty Cổ phần 

Khánh Phong Việt 

Nam 

0101471478 25.842.0000 12 tháng 12 tháng  

02 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm và 

Thiết bị y tế Tâm 

Đức 

3301068656 3.265.000 12 tháng 12 tháng  

3. Thông tin về hàng hóa trúng thầu: Chi tiết danh mục hàng hóa trúng 

thầu theo phụ lục 01 kèm theo. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Khoa Dược căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức ký kết hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược, Đơn vị đấu 

thầu và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  Nơi nhận:                              

-  Như Điều 3; 

-  Lưu: VT, Khoa Dược, ĐVĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT
Danh mục 

hàng hóa

Tên thƣơng 

mại

Ký mã 

hiệu
 Thông số kỹ thuật 

 Hãng sản 

xuất 

 Nƣớc 

sản xuất 

Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

Ghi 

chú

I

1 25.842.000

1.1

Kim châm vô 

trùng dài 

15mm

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Arlo

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần 

gồm thân kim và chân kim, đƣờng kính 

thân kim 0,18mm, chiều dài 15mm.Thân 

kim đƣợc làm bằng thép y tế không gỉ, cán 

kim đƣợc cuốn bằng sợi thép.

Suzhou 

Dongbang 

Medical 

Co.,Ltd.

Trung 

Quốc
Cái 3.000 525 1.575.000

1.2

Kim châm vô 

trùng dài 

30mm

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Banapha

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần 

gồm thân kim và chân kim, đƣờng kính 

thân kim 0,3mm, chiều dài 30mm. Thân 

kim đƣợc làm bằng thép y tế không gỉ, cán 

kim đƣợc cuốn bằng sợi thép

Jiangsu 

Tianxie 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Trung 

Quốc
Cái 40.000 258 10.320.000

1.3

Kim châm vô 

trùng dài 

40mm

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Banapha

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần 

gồm thân kim và chân kim, đƣờng kính 

thân kim 0,3mm, chiều dài 40mm. Thân 

kim đƣợc làm bằng thép y tế không gỉ, cán 

kim đƣợc cuốn bằng sợi thép

Jiangsu 

Tianxie 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Trung 

Quốc
Cái 15.000 258 3.870.000

1.4

Kim châm vô 

trùng dài 

50mm

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Banapha

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần 

gồm thân kim và chân kim, đƣờng kính 

thân kim 0,3mm, chiều dài 50mm. Thân 

kim đƣợc làm bằng thép y tế không gỉ, cán 

kim đƣợc cuốn bằng sợi thép

Jiangsu 

Tianxie 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Trung 

Quốc
Cái 15.000 258 3.870.000

1.5

Kim châm vô 

trùng dài 

70mm

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Banapha

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần 

gồm thân kim và chân kim, đƣờng kính 

thân kim 0,3mm, chiều dài 70mm ± 5mm. 

Thân kim đƣợc làm bằng thép y tế không 

gỉ, cán kim đƣợc cuốn bằng sợi thép

Jiangsu 

Tianxie 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Trung 

Quốc
Cái 10.000 258 2.580.000

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƢ Y TẾ CHO ĐƠN VỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG BỆNH VIỆN UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BVUBĐN ngày 13 tháng 5 năm 2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

'Kim châm cứu các loại

Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam
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STT
Danh mục 

hàng hóa

Tên thƣơng 

mại

Ký mã 

hiệu
 Thông số kỹ thuật 

 Hãng sản 

xuất 

 Nƣớc 

sản xuất 

Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

Ghi 

chú

1.6
Kim đẩy chỉ 

vô trùng

Kim châm 

cứu vô trùng 

dùng một lần

Banapha

Kim đẩy chỉ vô trùng dùng trong kỹ thuật 

cấy chỉ trong châm cứu Đông y. Kích thƣớc 

0,3x33mm (23G)

Kim đẩy chỉ gồm hai phần chính là phần 

thân kim và phần cán đẩy chỉ

Jiangsu 

Tianxie 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Trung 

Quốc
Cái 13.000 279 3.627.000

II

2 3.265.000

2.1 Điếu ngải Điếu ngải

Thành phần: Ngải nhung đặc chế, hƣơng 

liệu dƣợc thảo, tinh dƣợc bí truyền. Sản 

phẩm cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn.

Tuệ Hải 

Đƣờng
Việt Nam Cái 30 6.000 180.000

2.2 Máy đo SpO2 Máy đo SpO2

OXY200 

(JPD-

500E); 

Máy đo độ bão hoà oxy trong máu loại đeo 

ngón tay Màn hình: Tinh thể lỏng LCD 

LED.

Độ chính xác: 70 - 100% 

Dải đo nhịp mạch: 30 – 250bpm 

Tự động tắt: sau 8 giây khi không có tác 

động. 

Pin: 2 x 1 ,5V Alkaline AAA Tuổi thọ pin: 

khoảng 30h (Pin mới)

Shenzhen 

Jumper 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd.

Trung 

Quốc
Cái 1 550.000 550.000

2.3

Bộ giác hơi 

không dùng 

lửa

Bộ giác hơi 

không dùng 

lửa

YGH01

Ống giác hơi không dùng lửa đƣợc làm 

bằng nhựa AS hoặc PS trong; Bơm hút 

chân không dùng tay bằng nhựa để tạo áp 

suất chân không; Các phụ kiện: Hộp đựng, 

ty ly, phốt bơm,Gồm 17 Ly giác hơi các số 

1, 2, 3, 4, 5, 6

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI DUY 

THÀNH

Việt Nam Bộ 3 845.000 2.535.000

29.107.000TỔNG CỘNG: 09 mặt hàng

Vật tƣ y tế khác

Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm và Thiết bị y tế Tâm Đức
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